
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆN HÒA

DANH SÁCH
Hội đồng tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thiện Hòa

năm học 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND xã Thiện Hòa)

I. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON THIỆN HÒA
STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Phùng Minh Huệ Hiệu Trưởng Mầm non Thiện Hòa Chủ tịch hội đồng

2 Lô Thị Vặn Phó hiệu trưởng Mầm non Thiện Hòa PCT Hội đồng

3 Hà Thị Hương TTCM Mầm non Thiện Hòa Thư ký + Phụ trách PMTS

4 Hoàng Thị Chiên Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

5 Lưu Thị Hải Yến Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

6 Nguyễn Thị Vinh Hiển Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

7 Lăng Thị Dung Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

8 Hoàng Thị Săm Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

9 Phạm Thị Ngân Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

10 Hoàng Hải Yến Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

11 Lương Thị Bông Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

12 Lý Thị Hoàng Anh Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

13 Hoàng Thị Ban Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

14 Phùng Thị Ái Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

15 Trương Thị Huyền Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

16 Hoàng Thị Điềm TTCM Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

17 Đinh Thị Hoa Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

18 Hoàng Thị Sinh Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

19 Hoàng Thị Bình Giáo viên Mầm non Thiện Hòa Ủy viên

 II. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON YÊN LỖ
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STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Hoàng Thị Nhuyên Hiệu Trưởng Mầm non Yên Lỗ Chủ tịch hội đồng

2 Hoàng Thị Khuyên Phó hiệu trưởng Mầm non Yên Lỗ PCT Hội đồng

3 Kiều Thị Lan Phương TTCM Mầm non Yên Lỗ Phụ trách PMTS

4 Lê Thị Mai Thư ký Mầm non Yên Lỗ Thư ký

5 Hoàng Thị Hiển TTCM Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

6 Hoàng Thị Nhé Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

7 Hoàng Thị Ngọc 1995 Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

8 Hoàng Thị Ngọc 1990 Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

9 Lưu Thị Nhung Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

10 Hoàng Thị Tám Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

11 Lưu Thị Thơm Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

12 Nông Thị Châm Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

13 Hoàng Thị Hiền Thương Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

14 Bế Thị Hồng Xiêm Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

15 Lý Thị Thúy Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

16 Hoàng Thị Hòa Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

17 Hoàng Thị Xuyên Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

18 Triệu Thị Nóm Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

19 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên Mầm non Yên Lỗ Ủy viên

III. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC TÂN TIẾN

STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Nguyễn Văn Quỳnh Hiệu trưởng PTDTBT Tiểu học Tân Tiến Chủ tịch hội đồng

2 Hoàng văn Linh Phó Hiệu trưởng PTDTBT Tiểu học Tân Tiến PCT Hội đồng

3 Hoàng Văn Toàn Giáo viên PTDTBT Tiểu học Tân Tiến Thư ký
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4 Vi Văn Lý Giáo viên PTDTBT Tiểu học Tân Tiến Ủy viên

5 Triệu Văn Khởi Giáo viên PTDTBT Tiểu học Tân Tiến Ủy viên

IV. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC YÊN LỖ

STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Lâm Văn Bài Hiệu trưởng PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ Chủ tịch hội đồng

2 Lâm Văn Vản Phó hiệu trưởng PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ PCT Hội đồng

3 Lý Văn Kim Giáo viên PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ Thư ký + Phụ trách PMTS

4 Triệu Thị Hà Giáo viên PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ Ủy viên

5 Mông Thanh Khải Giáo viên PTDTBT Tiểu học Yên Lỗ Ủy viên

V. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC THIỆN HÒA

STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Hoàng Văn Kiểu Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Chủ tịch hội đồng

2 Triệu Thị Bèng Phó hiệu trưởng Trường PTDTBT TH Thiện Hòa PCT Hội đồng, Phụ trách PMTS

3 Hoàng Văn Mai Giáo viên Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Thư ký

4 Hoàng Thị Loan Giáo viên Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Ủy viên

5 Nông Văn Khoan Giáo viên Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Ủy viên

6 Hoàng Thị Thủy Nhân viên Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Ủy viên

7 Hoàng Văn Vận Nhân viên Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Ủy viên

8 Hoàng Thị Quê Nhân viên Trường PTDTBT TH Thiện Hòa Ủy viên

VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN LỖ

STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Hoàng Văn Lộc Hiệu trưởng Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ Chủ tịch hội đồng

2 Hoàng Văn Thương Phó Hiệu trưởng Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ PCT Hội đồng

3 Hoàng Bích Thảo Thư ký HĐ Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ Thư ký

4 Hoàng Mạnh Tùng Giáo viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ Ủy viên
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5 Lâm Thị Sao Giáo viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ Ủy viên

6 Chu Thị Nhị Nhân viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ Ủy viên

7 Hoàng Minh Hiếu Giáo viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Yên Lỗ Phụ trách PMTS

VII. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ THIỆN HÒA

STT Họ tên Chức vụ Trường Chức danh hội đồng

1 Lý Văn Thơ Hiệu trưởng Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà Chủ tịch hội đồng

2 Nguyễn Cao Thắng Phó Hiệu trưởng Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà PCT Hội đồng

3 Hoàng Văn Anh Thư ký HĐ Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà Thư ký

4 Phạm Văn Quang Giáo viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà Ủy viên

5 Vũ Thị Bích Thuận Giáo viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà Ủy viên

6 Lăng Thị Hằng Nhân viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà Ủy viên

7 Lâm Văn Tường Nhân viên Phổ thông DTBT Trung học cơ sở Thiện Hoà Phụ trách PMTS
(Ấn định danh sách: 07 Hội đồng)
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Ghi chú

DANH SÁCH
Hội đồng tuyển sinh các trường Mầm non, Tiểu học, THCS trên địa bàn xã Thiện Hòa

năm học 2026 - 2027
(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND, ngày       tháng 5 năm 2026 của UBND xã Thiện Hòa)

 II. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG MẦM NON YÊN LỖ
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III. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC TÂN TIẾN
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IV. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC YÊN LỖ

V. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TIỂU HỌC THIỆN HÒA

VI. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ YÊN LỖ
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VII. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG PHỔ THÔNG DTBT TRUNG HỌC CƠ SỞ THIỆN HÒA
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